Quy định Chung về Đóng gói và Dán nhãn đối với hàng Rau và Quả Tươi



Văn bản này tóm lược những điểm chính của quy định chung về đóng gói và dán nhãn đối với hàng rau và quả tươi tiêu thụ ở thị trường Canada.

QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG GÓI 

Các sản phẩm tươi có thể được bán trên thị trường trong  bao gói thích hợp. Bao bì của sản phẩm tươi phải được đóng kín theo cách thức phù hợp với chủng loại của bao bì. Quy định đối với hàng Rau và Quả Tươi quy định rõ về kích thước bao bì của những hàng hóa nông sản nhất định thuộc diện điều chỉnh của các quy định này được bán ở thị trường Canada. 

Những hàng hóa sau đây đã tạo thành phẩm cấp (grade) của Canada và không được bán trên thị trường nếu đóng gói trong bao bì có trọng lượng tịnh trên 50kg.

	măng tây; mơ;
củ cải đường;
cây việt quất
	cải bruxen;
cải bắp;
cà rốt;

súp lơ
	dưa đỏ;
cần tây;
quả sê-ri;
ngô ngọt
	táo dại;
cây nam việt quất;

dưa chuột;
rau diếp cuộn (head lettuce)
	hành;
nho;
mận khô;
khoai tây
	củ cải vàng;
đào;
lê;
mận
	cây đại hoàng;

củ cải Thụy Điển;
cà chua;
dâu tây;
táo


Táo, mơ, đào và lê có thể không được bán ra thị trường dưới dạng đóng gói trên 200 kg (442 lbs) trọng lượng tịch. Việc đóng gói táo với nhiều loại khác nhau không được vượt quá 20 kg (44 lbs).

Thêm vào đó, củ cải đường, cà rốt, hành, củ cải vàng, khoai tây và củ cải Thụy Điển, đã được đóng gói sẵn để bán cho người tiêu dùng, chỉ có thể được đưa ra thị trường trong bao bì có kích cỡ nhất định. Về các quy định này cần tham khảo Quy định đối với hàng Rau và Quả Tươi. 

Các bao gói không được bẩn, lấm, biến dạng, rách vỡ hoặc bị hư hỏng cách khác làm ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. 

Ngô ngọt để trong bao/túi hoặc bất kỳ bao gói nào để khoai tây và hành đều phải còn mới, sạch và không có vết bẩn.

BAO GÓI CỦA HOA QUẢ HỖN HỢP HOẶC RAU HỖN HỢP 

Tất cả hoa quả, được đói gói cùng với các loại hoa quả khác hoặc thực phẩm có trọng lượng tịnh không được quá 10 kg (22 lbs) và không một loại hoa quả nào trong cùng bao gói đó có trọng lượng tịnh được vượt quá 1 kg (2.2 lbs). Loại sản phẩm này phải được dán nhãn "Kiện Quà" (“Gift Pack”). Tuy nhiên, các loại táo khác nhau có thể được bán trên thị trường trong cùng một bao gói, với điều kiện bao gói đó có trọng lượng tịnh không được quá  20 kg (44lbs) và các loại khác nhau phải được ghi rõ trên bao gói. 

Tất cả các loại rau, được đói gói cùng với các loại rau khác có trọng lượng tịnh không được quá 10 kg (22 lbs) và không một loại rau nào trong cùng bao gói đó có trọng lượng tịnh được vượt quá 1 kg (2.2 lbs). Loại sản phẩm này phải được dán nhãn "Đồ Hầm" (“Stew Pack”). Tuy nhiên, các loại khoai tây bao tử (creamer potatoes) khác nhau, từ 19 mm đến 41 mm (tức là từ 3/4 in. đến 1 5/8 in.), có thể được bán trên thị trường trong cùng một bao gói, với điều kiện bao gói đó có trọng lượng 0.454 g (l lb) hoặc 0.907 kg (2 lbs).

CÁC QUY ĐỊNH VỀ DÁN NHÃN 

Tất cả các loại bao gói cho rau và quả tươi đều phải được dán nhãn thích hợp, đáp ứng các yêu cầu của Quy định đối với hàng Rau và Quả Tươi.  
Tất cả các thông tin trên nhãn mác về thực phẩm phải chính xác và không sai lệch hoặc dễ gây lầm lẫn và không được ghi sai về chất lượng, số lượng, thành phần cấu tạo, bản chất, tính an toàn, giá trị, xuất xứ hoặc các nội dung khác.

Không nhãn mác về phẩm cấp của sản phẩm, dù là nội địa hay được nhập khẩu vào Canada, được ghi bằng bất cứ từ hoặc chữ nào biểu thị hoặc hàm ý rằng sản phẩm được đóng trong bao gói đó có chất lượng cao hơn phẩm cấp được nêu. 

Các quy định về dán nhãn mác có thể khác nhau tùy theo từng loại bao gói. Hơn nữa, đối với một số hàng hóa nhất định có thể có thêm những yêu cầu cụ thể về việc dán nhãn. 

Các loại bao gói được xác định để sử dụng bao gồm: bao gói đóng gói sẵn theo kích cỡ để bán cho người tiêu dùng; bao gói ngoài (master containers), loại mà bên trong chứa nhiều gói nhỏ; và bao gói vận chuyển.

Bao gói đóng gói sẵn theo kích cỡ để bán cho người tiêu dùng
Một sản phẩm được đóng gói sẵn là sản phẩm đã được đóng trong bao gói để thông thường bán cho người tiêu dùng hoặc để người tiêu dùng mua hoặc sử dụng mà không phải đóng gói lại nữa. Tất cả các sản phẩm được đóng gói sẵn phải tuân thủ Quy định và Đạo luật về Dán nhãn và Đóng gói Hàng cho Người tiêu dùng cũng như Quy định đối với hàng Rau và Quả Tươi.  

Nhìn chung, những thông tin sau cần phải được đưa ra, bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp, trên bề mặt chính của loại bao gói này. Tuy nhiên, các thông tin này không bị yêu cầu phải có nếu sản phẩm đó được đóng gói sẵn bằng giấy gói/bọc hoặc dải dây buộc có chiều rộng dưới 13 mm (½ in.) hoặc là hàng rời để bán lẻ hoặc không được dán nhãn, ngoại trừ mã vạch, số hiệu nhưng mặt khác giấy bọc của sản phẩm phải có tính chất bảo vệ, minh bạch, trong. 

1. Tên thông thường của sản phẩm. Đối với táo, tên này bao gồm nhiều tên gọi khác nhau.

2. Tên phẩm cấp Canada, nếu nó được lập ra cho hàng hóa đó (ví dụ: Canada No. 1) hoặc tương tự nếu là hàng nhập khẩu (U.S. No.1 hoặc No. 1). Phẩm cấp của Canada bị hạn chế để áp dụng cho các nông phẩm được trồng trọt ở Canada.

3. Số lượng thực của sản phẩm xét theo số đếm hoặc cân nặng xác định theo đơn vị tính theo hệ mets hoặc đơn vị tính của Canada. Khi xác định theo cả hai loại đơn vị tính này, thì những thông số này phải được ghi lại cùng với nhau, ví dụ: 1 kg (2.2lbs).

4. Nhân dạng và nơi kinh doanh chính của người hoặc cho người sản xuất ra sản phẩm hoặc đóng gói sản phẩm để bán lại. Nó bao gồm tên cá nhân, tên thành phố, tỉnh (bang) và mã số vùng điện thoại hoặc bưu điện. Việc khai báo này có thể bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

5. Đối với sản phẩm nhập khẩu, tên nước xuất xứ của sản phẩm, hoặc từ ngữ khác biểu thị một cách rõ ràng về nước mà ở đó sản phẩm được gieo trồng (ví dụ: Sản phẩm của _____, Sản vật của _____, Được trồng ở _____ hoặc Nước Xuất xứ, _____). Nước xuất xứ phải được ghi ở nơi gần với phần thông tin thông báo về số lượng thực hoặc tên phẩm cấp. Nghĩa là nó phải ở ngay trên hoặc ngay dưới và cách không quá 2 dòng của phần thông tin thông báo về số lượng thực hoặc tên phẩm cấp hoặc ở ngay bên cạnh phần này và cách không quá 2 ký tự. Khoảng cách 2 ký tự hoặc dòng đó sẽ cùng cỡ với cỡ chữ ở phần tên phẩm cấp và số lượng thực.
6. Đối với khoai tây có ruột màu vàng: phải in đậm các chữ "ruột vàng" (“yellow fleshed”) hoặc "khoai tây ruột vàng" (“yellow fleshed potatoes”).

7. Đối với táo:  tấm thẻ ghi (tag) thường gắn vào túi đựng táo, có thể được dán tem hoặc được in với tất cả các thông tin về nhãn mác theo quy định.

Chữ và số lượng bằng số thể hiện thông tin về số lượng thực, tên phẩm cấp và nước xuất xứ phải là chữ và số được in đậm. Chiều cao tối thiểu của 3 nội dung thông tin này khi đưa ra sẽ được điều chỉnh bởi toàn bộ diện tích bề mặt thể hiện chính của bao gói. Về các quy định này cần tham khảo Quy định đối với hàng Rau và Quả Tươi. 

Bao gói ngoài và bao bì vận chuyển

Các thông tin có trên các bao gói dạng này cũng giống như các thông tin đối với bao gói đóng gói sẵn để bán cho người tiêu dùng, trừ những trường hợp sau: 

1. Các bao gói có thể được dán nhãn bằng chỉ một ngôn ngữ chính (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp). 

2. Các bao gói ngoài không nhất thiết phải được ghi cùng với trọng lượng tịnh của bao. 

3. Các thông tin yêu cầu cung cấp không nhất thiết phải được ghi trên bao gói ngoài nếu những thông tin này có thể dễ dàng đọc được qua lớp ngoài của bao. 

Nhãn mác về Dinh dưỡng và Khiếu nại về Y tế 

Quy định đối với hàng Rau và Quả Tươi miễn trừ quy định về dán nhãn về dinh dưỡng đối với hàng rau và quả tươi không chứa thành phần bổ sung. Ngoại lệ này bao gồm: cam với màu sắc của quả; quả và rau được bọc/phủ bằng sáp parafin hoặc mỡ (petrolatum); các loại thảo mộc tươi như mùi tây, húng quế, húng tây/cỏ xạ hương v.v… (không phải thảo mộc khô); cải (sprouts); quả và rau đã được cắt hoặc chế biến một cách tối thiểu (chẳng hạn như được rửa, bỏ vỏ, thái thành từng miếng/mảnh/đoạn; thái nhỏ v.v…), bao gồm cả rau và quả hỗn hợp, như rau sống trộn được đóng thành túi và xà lách trộn (chưa được gia giảm, không kèm bánh mỳ nướng dùng với súp, thịt lợn miếng xông khói v.v…).

Nếu một nhãn mác hoặc một quảng cáo có một hoặc nhiều nội dung trong những nội dung sau: khiếu nại về hàm lượng dinh dưỡng hoặc dẫn chiếu về dinh dưỡng; khiếu nại về vai trò sinh học; khiếu nại về sức khỏe; tên y tế liên quan; tuyên bố, biểu trưng, biểu tượng; dấu phê chuẩn hoặc ký hiệu độc quyền khác của một bên thứ ba, hoặc cụm từ "những điều cần biết về dinh dưỡng" ("nutrition facts"); tất cả các yêu cầu về dán nhãn liên quan đến vấn đề dinh dưỡng đều phải được đáp ứng. 

Thông tin thêm về các quy định về đóng gói và dán nhãn đối với hàng rau và quả tươi hoặc dán nhãn liên quan đến vấn đề dinh dưỡng, đề nghị truy cập trang web của Cục Giám định Thực phẩm Canada: www.inspection.gc.ca và tham khảo Quy định đối với hàng Rau và Quả Tươi, Quy định và Đạo luật về Dán nhãn và Đóng gói Hàng phục vụ Người tiêu dùng, Bộ phận Thực tiễn về Dán nhãn Hợp lý (Fair Labelling Practices Section) của Văn phòng về An toàn Thực phẩm và Bảo vệ Người tiêu dùng (the Bureau of Food Safety and Consumer Protection) hoặc liên hệ với văn phòng bất kỳ của Cục ở địa phương./.
